
Trước

 hạn

Đúng

 hạn

Quá 

hạn

I.

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp 

tỉnh ( 349 hồ sơ)

1 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 16/11/2019 17/11/2019 x

2 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 16/11/2019 17/11/2019 x

3 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 16/11/2019 17/11/2019 x

4 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 16/11/2019 17/11/2019 x

5 Trần Vân Anh, Công ty Cổ phần Hồ Toản 16/11/2019 17/11/2019 x

6 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 16/11/2019 17/11/2019 x

7 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 16/11/2019 17/11/2019 x

8 Vũ Thị Thúy Sen, Công ty TNHH Hoàng Khai 16/11/2019 17/11/2019 x

9 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 16/11/2019 17/11/2019 x

10 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 16/11/2019 17/11/2019 x

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT

DANH SÁCH CHI TIẾT CÁC HỒ SƠ CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT

(Tính từ 16/11/2019 đến 15/12/2019) 

 Số: 676/BC-SNN Tuyên Quang, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Tên hồ sơ tiếp nhận

Mẫu số 01

Ngày tiếp 

nhận

Hạn giải 

quyết

Ghi chú

(lý do/số liệu chưa đến 

hạn/trả lại hồ sơ)

Kết quả giải quyết
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11 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 17/11/2019 18/11/2019 x

12 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 17/11/2019 18/11/2019 x

13 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 17/11/2019 18/11/2019 x

14 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 17/11/2019 18/11/2019 x

15 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 17/11/2019 18/11/2019 x

16 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 17/11/2019 18/11/2019 x

17 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 17/11/2019 18/11/2019 x

18 Trần Vân Anh, Công ty Cổ phần Hồ Toản 17/11/2019 18/11/2019 x

19 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 18/11/2019 19/11/2019 x

20 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 18/11/2019 19/11/2019 x

21 Vũ Thị Thúy Sen, Công ty TNHH Hoàng Khai 18/11/2019 19/11/2019 x

22 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 18/11/2019 19/11/2019 x

23 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 18/11/2019 19/11/2019 x

24 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 18/11/2019 19/11/2019 x

25 Trần Vân Anh, Công ty Cổ phần Hồ Toản 18/11/2019 19/11/2019 x

26 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 19/11/2019 20/11/2019 x

27 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 19/11/2019 20/11/2019 x

28 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 19/11/2019 20/11/2019 x

29 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 19/11/2019 20/11/2019 x
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30 Trần Vân Anh, Công ty Cổ phần Hồ Toản 19/11/2019 20/11/2019 x

31 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 19/11/2019 20/11/2019 x

32 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 19/11/2019 20/11/2019 x

33 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 20/11/2019 21/11/2019 x

34 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 20/11/2019 21/11/2019 x

35 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 20/11/2019 21/11/2019 x

36 Vũ Thị Thúy Sen, Công ty TNHH Hoàng Khai 20/11/2019 21/11/2019 x

37 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 20/11/2019 21/11/2019 x

38 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 20/11/2019 21/11/2019 x

39 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 20/11/2019 21/11/2019 Trả hồ sơ

40 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 20/11/2019 21/11/2019 x

41 Trần Vân Anh, Công ty Cổ phần Hồ Toản 20/11/2019 21/11/2019 x

42 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 20/11/2019 21/11/2019 x

43 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 21/11/2019 22/11/2019 x

44 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 21/11/2019 22/11/2019 x

45 Trần Vân Anh, Công ty Cổ phần Hồ Toản 21/11/2019 22/11/2019 x

46 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 21/11/2019 22/11/2019 x

47 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 21/11/2019 22/11/2019 x

48 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 21/11/2019 22/11/2019 x
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49 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 21/11/2019 22/11/2019 x

50 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 22/11/2019 23/11/2019 x

51 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 22/11/2019 23/11/2019 x

52 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 22/11/2019 23/11/2019 x

53 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 22/11/2019 23/11/2019 x

54 Vũ Thị Thúy Sen, Công ty TNHH Hoàng Khai 22/11/2019 23/11/2019 x

55 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 22/11/2019 23/11/2019 x

56 Trần Vân Anh, Công ty Cổ phần Hồ Toản 22/11/2019 23/11/2019 x

57 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 22/11/2019 23/11/2019 x

58 Trần Văn Dương, Trang trại Công ty cổ phần chăn nuôi Mavin 23/11/2019 24/11/2019 x

59 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 23/11/2019 24/11/2019 x

60 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 23/11/2019 24/11/2019 x

61 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 23/11/2019 24/11/2019 x

62 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 23/11/2019 24/11/2019 x

63 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 23/11/2019 24/11/2019 Trả hồ sơ

64 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 23/11/2019 24/11/2019 x

65 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 23/11/2019 24/11/2019 x

66 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 23/11/2019 24/11/2019 x

67 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 23/11/2019 24/11/2019 x

68 Trần Vân Anh, Công ty Cổ phần Hồ Toản 23/11/2019 24/11/2019 x

69 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 23/11/2019 24/11/2019 x

70 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 23/11/2019 24/11/2019 x

71 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 23/11/2019 24/11/2019 x

72 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 23/11/2019 24/11/2019 x
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73 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 23/11/2019 24/11/2019 x

74 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 23/11/2019 24/11/2019 Trả hồ sơ

75 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 24/11/2019 25/11/2019 x

76 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 24/11/2019 25/11/2019 x

77 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 24/11/2019 25/11/2019 x

78 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 24/11/2019 25/11/2019 x

79 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 24/11/2019 25/11/2019 x

80 Vũ Thị Thúy Sen, Công ty TNHH Hoàng Khai 24/11/2019 25/11/2019 x

81 Trần Vân Anh, Công ty Cổ phần Hồ Toản 24/11/2019 25/11/2019 x

82 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 24/11/2019 25/11/2019 x

83 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 24/11/2019 25/11/2019 x

84 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 24/11/2019 25/11/2019 x

85 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 25/11/2019 26/11/2019 x

86 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 25/11/2019 26/11/2019 x

87 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 25/11/2019 26/11/2019 x

88 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 25/11/2019 26/11/2019 x

89 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 25/11/2019 26/11/2019 x

90 Trần Vân Anh, Công ty Cổ phần Hồ Toản 25/11/2019 26/11/2019 x

91 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 25/11/2019 26/11/2019 x

92 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 25/11/2019 26/11/2019 x

93 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 25/11/2019 26/11/2019 x

94 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 25/11/2019 26/11/2019 x

95 Nguyễn Ngọc Sáng, Quyết Thắng, Sơn Dương 25/11/2019 26/11/2019 x

96 Nguyễn Ngọc Sáng, Quyết Thắng, Sơn Dương 25/11/2019 26/11/2019 x
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97 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 26/11/2019 27/11/2019 x

98 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 26/11/2019 27/11/2019 x

99 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 26/11/2019 27/11/2019 x

100 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 26/11/2019 27/11/2019 x

101 Vũ Thị Thúy Sen, Công ty TNHH Hoàng Khai 26/11/2019 27/11/2019 x

102 Trần Vân Anh, Công ty Cổ phần Hồ Toản 26/11/2019 27/11/2019 x

103 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 26/11/2019 27/11/2019 x

104 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 26/11/2019 27/11/2019 x

105 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 26/11/2019 27/11/2019 x

106 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 26/11/2019 27/11/2019 x

107 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 26/11/2019 27/11/2019 x

108 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 26/11/2019 27/11/2019 x

109 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 27/11/2019 28/11/2019 x

110 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 27/11/2019 28/11/2019 x

111 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 27/11/2019 28/11/2019 x

112 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 27/11/2019 28/11/2019 x

113 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 27/11/2019 28/11/2019 x

114 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 27/11/2019 28/11/2019 x

115 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 27/11/2019 28/11/2019 x

116 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 27/11/2019 28/11/2019 x

117 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 27/11/2019 28/11/2019 x

118 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 27/11/2019 28/11/2019 x

119 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 27/11/2019 28/11/2019 x

120 Trần Vân Anh, Công ty Cổ phần Hồ Toản 27/11/2019 28/11/2019 xPage 6
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121 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 27/11/2019 28/11/2019 x

122 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 27/11/2019 28/11/2019 x

123 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 27/11/2019 28/11/2019 x

124 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 27/11/2019 28/11/2019 x

125 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 27/11/2019 28/11/2019 x

126 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 27/11/2019 28/11/2019 x

127 Ma Văn Hiệu, Ỷ La, TP. Tuyên Quang 27/11/2019 28/11/2019 x

128 Đào Việt Dũng, Hợp Thành, Sơn Dương 28/11/2019 29/11/2019 x

129 Vũ Thị Thúy Sen, Công ty TNHH Hoàng Khai 28/11/2019 29/11/2019 x

130 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 28/11/2019 29/11/2019 x

131 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 28/11/2019 29/11/2019 x

132 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 28/11/2019 29/11/2019 x

133 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 28/11/2019 29/11/2019 x

134 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 28/11/2019 29/11/2019 x

135 Trần Vân Anh, Công ty Cổ phần Hồ Toản 28/11/2019 29/11/2019 x

136 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 28/11/2019 29/11/2019 x

137 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 28/11/2019 29/11/2019 x

138 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 28/11/2019 29/11/2019 x

139 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 28/11/2019 29/11/2019 x

140 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 28/11/2019 29/11/2019 x

141 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 28/11/2019 29/11/2019 Trả hồ sơ

142 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 28/11/2019 29/11/2019 x

143 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 29/11/2019 30/11/2019 x

144 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 29/11/2019 30/11/2019 x

145 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 29/11/2019 30/11/2019 x
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146 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 29/11/2019 30/11/2019 x

147 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 29/11/2019 30/11/2019 x

148 Đào Việt Dũng, Hợp Thành, Sơn Dương 29/11/2019 30/11/2019 x

149 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 29/11/2019 30/11/2019 x

150 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 29/11/2019 30/11/2019 x

151 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 29/11/2019 30/11/2019 x

152 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 29/11/2019 30/11/2019 x

153 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 29/11/2019 30/11/2019 x

154 Trần Vân Anh, Công ty Cổ phần Hồ Toản 29/11/2019 30/11/2019 x

155 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 29/11/2019 30/11/2019 x

156 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 29/11/2019 30/11/2019 x

157 Ma Văn Hiệu, Ỷ La, TP. Tuyên Quang 29/11/2019 30/11/2019 x

158 Triệu Tiến Đức, Công ty cổ phần chăn nuôi MAVIN 30/11/2019 01/12/2019 x

159 Triệu Tiến Đức, Công ty cổ phần chăn nuôi MAVIN 30/11/2019 01/12/2019 x

160 Triệu Tiến Đức, Công ty cổ phần chăn nuôi MAVIN 30/11/2019 01/12/2019 x

161 Triệu Tiến Đức, Công ty cổ phần chăn nuôi MAVIN 30/11/2019 01/12/2019 x

162 Hoàng Văn Chung, Phú Lương, Sơn Dương 30/11/2019 01/12/2019 x

163 Hoàng Văn Chung, Phú Lương, Sơn Dương 30/11/2019 01/12/2019 x

164 Hoàng Văn Chung, Phú Lương, Sơn Dương 30/11/2019 01/12/2019 x

165 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 30/11/2019 01/12/2019 x

166 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 30/11/2019 01/12/2019 x

167 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 30/11/2019 01/12/2019 x

168 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 30/11/2019 01/12/2019 x

169 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 30/11/2019 01/12/2019 x
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170 Vũ Thị Thúy Sen, Công ty TNHH Hoàng Khai 30/11/2019 01/12/2019 x

171 Trần Vân Anh, Công ty Cổ phần Hồ Toản 30/11/2019 01/12/2019 x

172 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 30/11/2019 01/12/2019 x

173 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 30/11/2019 01/12/2019 x

174 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 30/11/2019 01/12/2019 x

175 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 30/11/2019 01/12/2019 x

176 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 30/11/2019 01/12/2019 x

177 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 30/11/2019 01/12/2019 x

178 Triệu Tiến Đức, Công ty cổ phần chăn nuôi MAVIN 01/12/2019 02/12/2019 x

179 Triệu Tiến Đức, Công ty cổ phần chăn nuôi MAVIN 01/12/2019 02/12/2019 x

180 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 01/12/2019 02/12/2019 x

181 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 01/12/2019 02/12/2019 x

182 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 01/12/2019 02/12/2019 x

183 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 01/12/2019 02/12/2019 x

184 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 01/12/2019 02/12/2019 x

185 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 01/12/2019 02/12/2019 x

186 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 01/12/2019 02/12/2019 x

187 Trần Vân Anh, Công ty Cổ phần Hồ Toản 01/12/2019 02/12/2019 x

188 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 01/12/2019 02/12/2019 x

189 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 01/12/2019 02/12/2019 x

190 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 01/12/2019 02/12/2019 x

191 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 02/12/2019 03/12/2019 x

192 Vũ Thị Thúy Sen, Công ty TNHH Hoàng Khai 02/12/2019 03/12/2019 x
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193 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 02/12/2019 03/12/2019 x

194 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 02/12/2019 03/12/2019 x

195 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 02/12/2019 03/12/2019 x

196 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 02/12/2019 03/12/2019 x

197 Trần Vân Anh, Công ty Cổ phần Hồ Toản 02/12/2019 03/12/2019 x

198 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 02/12/2019 03/12/2019 x

199 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 02/12/2019 03/12/2019 x

200 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 02/12/2019 03/12/2019 x

201 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 03/12/2019 04/12/2019 x

202 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 03/12/2019 04/12/2019 x

203 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 03/12/2019 04/12/2019 x

204 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 03/12/2019 04/12/2019 x

205 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 03/12/2019 04/12/2019 x

206 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 03/12/2019 04/12/2019 x

207 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 03/12/2019 04/12/2019 x

208 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 03/12/2019 04/12/2019 x

209 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 03/12/2019 04/12/2019 x

210 Trần Vân Anh, Công ty Cổ phần Hồ Toản 03/12/2019 04/12/2019 x

211 Bùi Văn Hải, Đức Ninh, Hàm Yên 03/12/2019 04/12/2019 x

212 Ma Văn Hiệu, Ỷ La, TP. Tuyên Quang 03/12/2019 04/12/2019 x

213 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 03/12/2019 04/12/2019 x

214 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 03/12/2019 04/12/2019 x

215 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 04/12/2019 05/12/2019 x

216 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 04/12/2019 05/12/2019 xPage 10
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217 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 04/12/2019 05/12/2019 x

218 Vũ Thị Thúy Sen, Công ty TNHH Hoàng Khai 04/12/2019 05/12/2019 x

219 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 04/12/2019 05/12/2019 x

220 Trần Vân Anh, Công ty Cổ phần Hồ Toản 04/12/2019 05/12/2019 x

221 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 04/12/2019 05/12/2019 x

222 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 04/12/2019 05/12/2019 x

223 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 04/12/2019 05/12/2019 x

224 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 05/12/2019 06/12/2019 x

225 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 05/12/2019 06/12/2019 x

226 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 05/12/2019 06/12/2019 x

227 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 05/12/2019 06/12/2019 x

228 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 05/12/2019 06/12/2019 x

229 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 05/12/2019 06/12/2019 x

230 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 05/12/2019 06/12/2019 x

231 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 05/12/2019 06/12/2019 x

232 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 05/12/2019 06/12/2019 x

233 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 05/12/2019 06/12/2019 x

234 Trần Vân Anh, Công ty Cổ phần Hồ Toản 05/12/2019 06/12/2019 x

235 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 05/12/2019 06/12/2019 x

236 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 05/12/2019 06/12/2019 x

237 Vũ Thị Thúy Sen, Công ty TNHH Hoàng Khai 06/12/2019 07/12/2019 x

238 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 06/12/2019 07/12/2019 x

239 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 06/12/2019 07/12/2019 xPage 11
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240 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 06/12/2019 07/12/2019 x

241 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 06/12/2019 07/12/2019 x

242 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 06/12/2019 07/12/2019 x

243 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 06/12/2019 07/12/2019 x

244 Trần Vân Anh, Công ty Cổ phần Hồ Toản 06/12/2019 07/12/2019 x

245 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 07/12/2019 08/12/2019 x

246 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 07/12/2019 08/12/2019 x

247 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 07/12/2019 08/12/2019 x

248 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 07/12/2019 08/12/2019 x

249 Trần Vân Anh, Công ty Cổ phần Hồ Toản 07/12/2019 08/12/2019 x

250 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 08/12/2019 09/12/2019 x

251 Vũ Thị Thúy Sen, Công ty TNHH Hoàng Khai 08/12/2019 09/12/2019 x

252 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 08/12/2019 09/12/2019 x

253 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 08/12/2019 09/12/2019 x

254 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 08/12/2019 09/12/2019 x

255 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 08/12/2019 09/12/2019 x

256 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 08/12/2019 09/12/2019 x

257 Trần Vân Anh, Công ty Cổ phần Hồ Toản 08/12/2019 09/12/2019 x

258 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 09/12/2019 10/12/2019 x

259 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 09/12/2019 10/12/2019 x

260 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 09/12/2019 10/12/2019 x

261 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 09/12/2019 10/12/2019 x

262 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 09/12/2019 10/12/2019 x
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263 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 09/12/2019 10/12/2019 x

264 Trần Vân Anh, Công ty Cổ phần Hồ Toản 09/12/2019 10/12/2019 x

265 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 09/12/2019 10/12/2019 x

266 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 09/12/2019 10/12/2019 x

267 Trần Văn Dương, Trang trại Công ty cổ phần chăn nuôi Mavin 09/12/2019 10/12/2019 x

268 Trần Văn Dương, Trang trại Công ty cổ phần chăn nuôi Mavin 09/12/2019 10/12/2019 x

269 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 09/12/2019 10/12/2019 x

270 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 09/12/2019 10/12/2019 x

271 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 09/12/2019 10/12/2019 x

272 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 09/12/2019 10/12/2019 x

273 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 09/12/2019 10/12/2019 x

274 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 09/12/2019 10/12/2019 x

275 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 09/12/2019 10/12/2019 x

276 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 09/12/2019 10/12/2019 x

277 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 10/12/2019 11/12/2019 x

278 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 10/12/2019 11/12/2019 x

279 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 10/12/2019 11/12/2019 x

280 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 10/12/2019 11/12/2019 x

281 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 10/12/2019 11/12/2019 x

282 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 10/12/2019 11/12/2019 x

283 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 10/12/2019 11/12/2019 x

284 Trần Văn Dương, Trang trại Công ty cổ phần chăn nuôi Mavin 10/12/2019 11/12/2019 x

285 Trần Văn Dương, Trang trại Công ty cổ phần chăn nuôi Mavin 10/12/2019 11/12/2019 x
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286 Trần Văn Dương, Trang trại Công ty cổ phần chăn nuôi Mavin 10/12/2019 11/12/2019 x

287 Trần Văn Dương, Trang trại Công ty cổ phần chăn nuôi Mavin 10/12/2019 11/12/2019 x

288 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 10/12/2019 11/12/2019 x

289 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 10/12/2019 11/12/2019 x

290 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 10/12/2019 11/12/2019 x

291 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 10/12/2019 11/12/2019 x

292 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 10/12/2019 11/12/2019 x

293 Trần Vân Anh, Công ty Cổ phần Hồ Toản 10/12/2019 11/12/2019 x

294 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 10/12/2019 11/12/2019 x

295 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 10/12/2019 11/12/2019 x

296 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 10/12/2019 11/12/2019 x

297 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 10/12/2019 11/12/2019 x

298 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 10/12/2019 11/12/2019 x

299 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 10/12/2019 11/12/2019 x

300 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 10/12/2019 11/12/2019 x

301 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 10/12/2019 11/12/2019 x

302 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 10/12/2019 11/12/2019 x

303 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 10/12/2019 11/12/2019 x

304 Vũ Thị Thúy Sen, Công ty TNHH Hoàng Khai 11/12/2019 12/12/2019 x

305 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 11/12/2019 12/12/2019 x

306 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 11/12/2019 12/12/2019 x

307 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 11/12/2019 12/12/2019 x

308 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 11/12/2019 12/12/2019 x
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309 Trần Văn Dương, Trang trại Công ty cổ phần chăn nuôi Mavin 11/12/2019 12/12/2019 x

310 Trần Văn Dương, Trang trại Công ty cổ phần chăn nuôi Mavin 11/12/2019 12/12/2019 x

311 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 11/12/2019 12/12/2019 x

312 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 11/12/2019 12/12/2019 x

313 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 11/12/2019 12/12/2019 x

314 Trần Vân Anh, Công ty Cổ phần Hồ Toản 11/12/2019 12/12/2019 x

315 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 11/12/2019 12/12/2019 x

316 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 11/12/2019 12/12/2019 x

317 Ma Văn Hiệu, Ỷ La, TP. Tuyên Quang 11/12/2019 12/12/2019 x

318 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 12/12/2019 13/12/2019 x

319 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 12/12/2019 13/12/2019 x

320 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 12/12/2019 13/12/2019 x

321 Vũ Thị Thúy Sen, Công ty TNHH Hoàng Khai 12/12/2019 13/12/2019 x

322 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 12/12/2019 13/12/2019 x

323 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 12/12/2019 13/12/2019 x

324 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 12/12/2019 13/12/2019 x

325 Trần Vân Anh, Công ty Cổ phần Hồ Toản 12/12/2019 13/12/2019 x

326 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 12/12/2019 13/12/2019 x

327 Trần Văn Dương, Trang trại Công ty cổ phần chăn nuôi Mavin 12/12/2019 13/12/2019 x

328 Trần Văn Dương, Trang trại Công ty cổ phần chăn nuôi Mavin 12/12/2019 13/12/2019 x

329 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 13/12/2019 14/12/2019 x

330 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 13/12/2019 14/12/2019 x

331 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 13/12/2019 14/12/2019 x

332 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 13/12/2019 14/12/2019 xPage 15
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333 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 13/12/2019 14/12/2019 x

334 Trần Vân Anh, Công ty Cổ phần Hồ Toản 13/12/2019 14/12/2019 x

335 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 14/12/2019 15/12/2019 x

336 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 14/12/2019 15/12/2019 x

337 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 14/12/2019 15/12/2019 Trả hồ sơ

338 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 14/12/2019 15/12/2019 x

339 Trần Vân Anh, Công ty Cổ phần Hồ Toản 14/12/2019 15/12/2019 x

340 Vũ Thị Thúy Sen, Công ty TNHH Hoàng Khai 14/12/2019 15/12/2019 x

341 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 14/12/2019 15/12/2019 x

342 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 14/12/2019 15/12/2019 x

343 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 14/12/2019 15/12/2019 x

344 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 15/12/2019 16/12/2019

345 Hứa Thị Thêu, Trang trại bò sữa Tuyên Quang 15/12/2019 16/12/2019

346 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 15/12/2019 16/12/2019

347 Lương Thị Thu Trang, Công ty TNHH sữa cho tương lai 15/12/2019 16/12/2019

348 Trần Vân Anh, Công ty Cổ phần Hồ Toản 15/12/2019 16/12/2019

349 Trần Thị Thu Huyền, Công ty TNHH Dabaco T. Quang 15/12/2019 16/12/2019

II Cấp chứng chỉ hành nghề thú y (02 hồ sơ)

1 Trần Văn Hiền, Thắng Quân, Yên Sơn 27/11/2019 03/12/2019 x

2 Lục Quang Tư, Ninh Lai, Sơn Dương 29/11/2019 05/12/2019 x

III
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện buôn bán thuốc 

Thú y (01 hồ sơ)

1 Bế Thị Kiều Trang. Tân Trào, Sơn Dương 10/12/2019 16/12/2019 x

Đang giải quyết
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IV
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện buôn bán thuốc 

BVTV (43 hồ sơ)

1 Cao Thị Hiển, Nhữ Hán, Yên Sơn 18/11/2019 06/12/2019 x

2 Đoàn Thanh Long, Minh Dân, Hàm Yên 18/11/2019 06/12/2019 x

3 Lương Thị Chúc, Kim Phú, Yên Sơn 18/11/2019 06/12/2019 x

4 Nguyễn Thị Hướng, Kim Phú, Yên Sơn 18/11/2019 06/12/2019 x

5 Nguyễn Thị Thúy Kiều, Thái Bình, Yên Sơn 19/11/2019 09/12/2019 x

6 Lâm Thị Thuần, Kim Phú, Yên Sơn 19/11/2019 09/12/2019 x

7 Hòa Đức Trường, Hòa Phú, Chiêm Hóa 20/11/2019 10/12/2019 x

8 Quân Văn Thắng, Tân Mỹ, Chiêm Hóa 20/11/2019 10/12/2019 x

9 Nguyễn Thị Thủy, Vinh Quang, Chiêm Hóa 20/11/2019 10/12/2019 x

10 Nguyễn Văn Tường, Tân An, Chiêm Hóa 20/11/2019 10/12/2019 x

11 Hà Quảng Đại, Vinh Quang, Chiêm Hóa 20/11/2019 10/12/2019 x

12 Hà Công Lim, Hòa An, chiêm Hóa 20/11/2019 10/12/2019 x

13 Trịnh Quốc Nam, Phúc Sơn, Chiêm Hóa 20/11/2019 10/12/2019 x

14 Mai Thị Minh, Hòa Phú, Chiêm Hóa 20/11/2019 10/12/2019 x

15 Đặng Thị Lâm, Bình Nhân, Chiêm Hóa 20/11/2019 10/12/2019 x

16 Hoàng Văn Tịch, Yên Nguyên, Chiêm Hóa 20/11/2019 10/12/2019 x

17 Vũ Quang Hải, Trung Hòa, Chiêm Hóa 20/11/2019 10/12/2019 x

18 La Văn Thiệu, Kim Bình, Chiêm Hóa 20/11/2019 10/12/2019 x

19 Hà Văn Sơn, Trung Hà, Chiêm Hóa 20/11/2019 10/12/2019 x

20 Lục Thị Luân, Bình Nhân, Chiêm Hóa 20/11/2019 10/12/2019 x
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21 Nguyễn Văn Chanh, Tân Thịnh, Chiêm Hóa 20/11/2019 10/12/2019 x

22 Hứa Thị Hài, Hòa An, Chiêm Hóa 20/11/2019 10/12/2019 x

23 Vũ Hữu Khả, Hòa An, Chiêm Hóa 20/11/2019 10/12/2019 x

24 Hứa Công Hòa, Bình Nhân Chiêm Hóa 20/11/2019 10/12/2019 x

25 Nguyễn Thị Thoa, yên Nguyên, Chiêm Hóa 20/11/2019 10/12/2019 x

26 Ma Đình Ước, Trung Hà, Chiêm Hóa 20/11/2019 10/12/2019 x

27 Hà Văn Mười, Phú Bình, Chiêm Hóa 20/11/2019 10/12/2019 x

28 Hà Phúc Du, Xuân Quang, Chiêm Hóa 20/11/2019 10/12/2019 x

29 La Ngọc Hựng, Kim Bình, Chiêm Hóa 20/11/2019 10/12/2019 x

30 Đinh Văn Chiến, Kim Phú, Yên Sơn 21/11/2019 11/12/2019 x

31 Nguyễn Thị Thanh Mai, Tứ Quận, Yên Sơn 22/11/2019 12/12/2019 x

32 Phạm Văn Huy, Kiến Thiết, Yên Sơn 22/11/2019 12/12/2019 x

33 Ma Thị Chung, Kiến Thiết, Yên Sơn 22/11/2019 12/12/2019 x

34 Tạ Tiến Tùng, Yên Phú, Hàm Yên 26/11/2019 16/12/2019

35 Ma Việt Hùng, Yên Thuận, Hàm Yên 26/11/2019 16/12/2019

36 Lê Thị Nga, An Khang, TP. Tuyên Quang 28/11/2019 18/12/2019

37 Phạm Thị Hòa, Mỹ Bằng, Yên Sơn 29/11/2019 19/12/2019

38 Đỗ Thị Tấm, Mỹ Bằng, Yên Sơn 29/11/2019 19/12/2019

39 Phạm Văn Công, Xuân Vân, Yên Sơn 04/12/2019 24/12/2019

40 Phạm Thị Hồng, Xuân Vân, Yên Sơn 04/12/2019 24/12/2019

41 Hoàng Thị Nga, Thắng Quân, Yên Sơn 04/12/2019 24/12/2019

42 Nguyễn Trung Đoàn, Vân Sơn, Sơn Dương 09/12/2019 27/12/2019

Đang giải quyết
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43 Nguyễn Trọng Tài, Thắng Quân, Yên Sơn 12/12/2019 31/12/2019

V
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón (18 

hồ sơ)

1 Cao Thị Hiển, Nhữ Hán, Yên Sơn 18/11/2019 27/11/2019 x

2 Nguyễn Hoàng Điềm, Thắng Quân, Yên Sơn 18/11/2019 27/11/2019 x

3 Đoàn Thanh Long, Minh Dân, Hàm Yên 18/11/2019 27/11/2019 x

4 Triệu Thị Thắng, Đạo Viện, Yên Sơn 19/11/2019 28/11/2019 x

5 Nguyễn Hoàng Chuẩn, Thổ Bình, Lâm Binh 20/11/2019 29/11/2019 x

6 Hoàng Thị Lan, Trung Hà, Chiêm Hóa 20/11/2019 29/11/2019 x

7 Trần Văn Thuận, Bình Nhân, Chiêm Hóa 20/11/2019 29/11/2019 x

8 Đinh Văn Chiến, Kim Phú, Yên Sơn 21/11/2019 02/12/2019 x

9 Phạm Văn Huy, Kiến Thiết, Yên Sơn 22/11/2019 03/12/2019 x

10 Nguyễn Thị Thúy, Ngọ Hội, Chiêm Hóa 25/11/2019 04/12/2019 x

11 Ma Việt Hùng, Yên Thuận, Hàm Yên 26/11/2019 05/12/2019 x

12 Lê Thị Nga, An Khang, TP. Tuyên Quang 28/11/2019 09/12/2019 x

13 Trương Huy Canh, Hào Phú, Sơn Dương 06/12/2019 17/12/2019

14 Nguyễn Trung Đoàn, Vân Sơn, Sơn Dương 09/12/2019 18/12/2019

15 Phạm Thị Hồng, Xuân Vân, Yên Sơn 09/12/2019 18/12/2019

16 Hoàng Thị Nga, Thắng Quân, Yên Sơn 09/12/2019 18/12/2019

17 Phạm Văn Quyền, Hòa Phú, Chiêm Hóa 10/12/2019 19/12/2019

Đang giải quyết

Đang giải quyết
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18 Hoàng Văn Vận, Đại Phú, Sơn Dương 12/12/2019 23/12/2019

VI 
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương 

dưỡng giống thủy sản (01 hồ sơ)

1 Trung tâm thủy sản, An Tường, TP. Tuyên Quang 10/12/2019 24/12/2019 Đang giải quyết

VII 
Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 

05 hồ sơ)

1
Công ty TNHH sản xuất và thương mại hương Trà, Mỹ Bằng, 

Yên Sơn
21/11/2019 26/11/2019 x

2 Nguyễn Thị Dương, Tân Quang, TP. Tuyên Quang 22/11/2019 26/11/2019 x

3 Đỗ Thị Phượng, Minh Xuân, TP. Tuyên Quang 22/11/2019 26/11/2019 x

4 Trần Thị Thêu, TT Na Hang, Na Hang 06/12/2019 10/12/2019 x

5 Công ty TNHH chè Bảo Phát, Tứ Quận, Yên Sơn 09/12/2019 12/12/2019 x

VIII
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

(01 hồ sơ) 

1
Công ty TNHH sản xuất và thương mại hương Trà, Mỹ Bằng, 

Yên Sơn
12/12/2019 30/12/2019 Đang giải quyết

IX
Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm 

sinh (01 hồ sơ)

1 BQL rừng đặc dụng Cham Chu 29/11/2019 18/12/2019 x

X
Thẩm định điều chỉnh, bổ sung TKBVTC và DT công trình 

(01 hồ sơ)

Đang giải quyết
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1
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp 

và PTNT
05/12/2019 24/12/2019 Đang giải quyết

Tổng 422 200 192 30

KT. GIÁM ĐỐC

Nguyễn Công Hàm

PHÓ GIÁM ĐỐCNơi nhận:

 - Lưu: VT, VP.

 - Văn phòng UBND tỉnh (báo cáo);

Page 21


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-01-03T09:03:59+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




